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CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
          26/7/2012 9:00-16:00 TIỀN HỘI NGHỊ DÀNH CHO BÁC SĨ TIẾT NIỆU, THẬN HỌC HOẶC NỘI TỔNG QUÁT 

  

Sáng 
8:00 

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TIẾT NIỆU HỌC Hội Trƣờng 1 (8:00-16:00) BV ĐK Hoàn Mỹ 
Điều hành: PGS TS Vũ Lê Chuyên,  PGS TS Nguyễn Tuấn Vinh 

1. Huấn luyện Nội soi một đƣờng vào Vũ Lê Chuyên                                       2. Huấn luyện phẫu thuật nội soi sau phúc mạc Vũ Lê Chuyên 

Chiều 
13:30 

Thảo luận lâm sàng  Tiết niệu I  Hội trường  B KS Du lịch Đà Lạt 

Điều hành: TS Vũ Hồng Thịnh, TS Thái Minh Sâm 

1. Nhiễm trùng niệu  Nguyễn Lê Hoàng Anh       2. Chấn thƣơng thận Huỳnh Đắc Nhất   

3. Viêm thận-bể thận cấp do sỏi Lê Mạnh Hùng 4. Suy thận Nguyễn Ngọc Thái 

Thảo luận lâm sàng Tiết niệu II       Hội trường  E  KS Du lịch Đà Lạt 

Điều hành: TS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, PGS TS Trần Ngọc Sinh 

1. Ung thƣ tuyến tiền liệt  Diêm Đăng Khoa        2. Bƣớu bàng quang Tào Thị Kim Tâm 

3. Bƣớu tuyến thƣợng thận Nguyễn Thành Tuân   4. Bƣớu  tinh hoàn Lê Vũ Tân 
 

 
CHƢƠNG TRÌNH CẬP NHẬT VỀ THẬN HỌC- THẬN NHÂN TẠO  

Đối tƣợng: bác sĩ đa khoa và chuyên khoa         HỘI TRƢỜNG: BV Hoàn Mỹ (lầu 2) 

GIỜ NỘI DUNG GIỜ 

8:00- 8:45 Các biện pháp bảo tồn và phục hồi chức năng thận PGS TS BS Trần Thị Bích Hương 

8:45- 9: 30 Tăng huyết áp và bệnh thận: chẩn đoán và điều trị ThS BS Huỳnh Ngọc Phương Thảo 

9: 30-10:00 Nghỉ giải lao  

10:00- 10:45 Suy thận cấp ở ngƣời lớn tuổi BSCK1 Nguyễn Ngọc Lan Anh 

10:45- 11:30 Tiếp cận chẩn đoán tiểu máu ở trẻ em và bệnh thận do IgA TS BS Huỳnh Thoại Loan 

 Nghỉ trưa  

13:30- 14:15 Catheter trong thận nhân tạo: chỉ định, kỹ thuật và biến chứng  ThS Phạm Mỹ Hạnh 

14:15- 15:00 Dò động tĩnh mạch: chỉ định, kỹ thuật và biền chứng TS BS Thái Minh Sâm 

15:00- 15:45 Hạ huyết áp trong chạy Thận nhân tạo BSCK2 Nguyễn Minh Tuấn 
 

26/7/2012 16:30-20:00  LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ Hội trường A (lầu 1 KS CĐoàn)             26/7/2012 16:30-20:00 

17:30-18:30  Tiệc rƣợu chào mừng quan khách (Welcome Cocktail)          Roche khoản đãi   sảnh tầng trệt  Hội trường C 

18:30-19:00 
LỄ KHAI MẠC: Hội trường A 

Tuyên bố lý do, Phát biểu của ngành Y tế cơ sở , Chủ Tịch Hội, khách Quý và khách danh dự  

19:00-20:00 

BÁO CÁO KHOA HỌC: Chủ toạ: GS Nguyễn Bửu Triều, GS Trần Văn Sáng, PGS TS Vũ Lê Chuyên, TS Phạm Thị Bạch Yến 

      1- Tổng quan về tình hình điều trị ung thư tuyến tiền liệt trong và ngoài nước- Vũ Lê Chuyên 

      2- Giải phẫu học, sinh lý học và bệnh lý học mào tinh- Hoàng Văn Tùng (Hội TN-TH Th.Thiên-Huế và MT) 

      3- Thống nhất một số từ ngữ chuyên ngành Thận Học và Tiết Niệu Học (đợtI)- Trần Ngọc Sinh 

20:00 BẾ MẠC 

20:00-22:00 Hội thảo do MSD tài trợ:  Xây dựng phác đồ nhiễm trùng niệu (khách mời do MSD)   Hội trường B (lầu 1 KS CĐoàn) 
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HỘI NGHỊ NGÀY 27/7/2012 
NGÀY GIỜ HỘI TRƢỜNG A 

Sáng 
27/7 

08:00-
09:45 

PHIÊN TOÀN THỂ I: TỔNG QUAN THẬN HỌC VÀ TIẾT NIỆU HỌC (15 phút/Đề tài) 

Chủ tọa: GS Nguyễn Bửu Triều, GS Trần Văn Sáng, PGS Vũ Lê Chuyên, TS Phạm Thị Bạch Yến   
1. Tổng quan về kỹ thuật tạo rò động-tĩnh mạch cho thận nhân tạo và vấn đề kỹ thuật tại VN và thế giới  Richard Allen (Australia) 
2. Phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc Vũ Lê Chuyên 
3. Tổng quan về bàng quang tăng hoạt  Trần Ngọc Sinh 
4. Vai trò của các yếu tố nguy cơ trong chỉ đinh ngoại khoa tăng sinh lành tính (bƣớu lành) tuyến tiền liệt  Đào Quang Oánh 
5. Chiến lƣợc điều trị sỏi tiết niệu Trần Văn Hinh 
6. Phân phối tạng phủ từ ngƣời hiến thận chết não Richard Allen 
Thảo luận 

09:45-10:00 Giải lao và tham quan các quầy hàng dược phẩm 

10:00-
11:30 

PHIÊN TOÀN THỂ II: CÁC BÀI TỔNG QUAN THẬN HỌC VÀ TIẾT NIỆU HỌC (15 phút/Đề tài) 
Chủ tọa:  PGS TS Vũ Đình Hùng, PGS TS Hà Phan Hải An, TS Nguyễn Trung  Vinh, TS Nguyễn Xuân Vinh  
1. Sàn chậu trƣớc – chẩn đoán và điều trị  Nguyễn Trung Vinh 
2. Loạn dƣỡng xƣơng do thận  Võ Tam 
3. Chế độ ăn cho ngƣời bệnh thận mạn          Vũ Đình Hùng  
4. Hội chứng tim thận thiếu máu Nguyễn Hùng 
5.Hội chứng thận hƣ nguyên phát ở ngƣời trƣởng thành: những khó khăn trong chẩn đoán và điều trị  Trần Thị Bích Hương 

Thảo luận 
11:30-13:30 Dùng bữa trƣa tại, Khách sạn Du Lịch CĐ Đà Lạt (Lunch symposium) 

 

NGÀY GIỜ HỘI TRƢỜNG A 

Chiều 

27/7 

13:30-
15:00 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 1: GHÉP THẬN 1 (10phút/Đề tài) 
Chủ tọa: PGS Trần Ngọc Sinh, BS Hoàng Anh Dũng, PGS Trần Văn Hinh, BS CK2 Tạ Phương Dung 
1. Ghép tuỵ-thận                                                                                                                                                                    Hoàng Anh Dũng (Belgium) 
2. Kết quả phẫu thuật 238 trƣờng hợp ghép thận tại bệnh viện Chợ Rẫy 1992-2012 Trần Ngọc Sinh 
3. Phẫu thuật lấy thận ghép từ ngƣời cho sống Trần văn Hinh 
4. Ngƣời cho chết não và điều phối tạng hiến                                                                                                                      Hoàng Anh Dũng (Belgium) 
5. Gây mê hồi sức bệnh nhân mổ ghép thận tại bệnh viện Chợ rẫy từ năm 2003 đến 2009 Phạm Văn Đông, Vũ Thị Thu Hương 
6. Phân tích khả năng hiến thận ở một số cộng đồng tại Tp.HCM Hoàng Thị Diễm Thúy 

Thảo luận 

15:00-15:10 Giải lao và tham quan các quầy hàng dược phẩm 

15:10-
16:30 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 2: PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG (10 phút/ Đề tài) 

 Chủ tọa: PGS Lê Đình Khánh, TS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, TS Vũ Nguyễn Khải Ca  
1. Cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua NS ngoài phúc mạc: các yếu tố ảnh hƣởng kết quả phẫu thuật   Vũ Lê Chuyên 
2. Cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua NS ngoài phúc mạc: biến chứng phẫu thuật  Nguyễn Tiến Đệ 
3. BV TW H .    Lê Đình Khánh 
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4. Đánh giá kết quả điều trị cắt thận mất chức năng có biến chứng bằng PTNS  Hoàng Văn Tùng                                               
5. Tạo hình làm rộng bàng quang qua nội soi ổ bụng trong bàng quang co nhỏ do lao: kinh nghiệm ban đầu Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 
6. Cắt bán phần thận qua ngã NS trong điều trị bệnh lý bƣớu thận: kinh nghiệm ban đầu về đƣờng vào sau phúc  
    mạc và có khống chế mạch máu thận.   Phạm Phú Phát 
7. PTNS cắm lại NQ vào BQ trong thƣơng tổn niệu quản do tai biến – biến chứng phẫu thuật vùng chậu  Nguyễn Đạo Thuấn                                               
8. Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc hai trocar điều trị sỏi niệu quả 4 trƣờng hợp  nh                                                

Thảo luận 
 

NGÀY GIỜ HỘI TRƢỜNG B HỘI TRƢỜNG C HỘI TRƢỜNG D HỘI TRƢỜNG E 

Chiều 

27/7 

13:30-
15:00 

PHIÊN 3: LỌC MÁU 
(10phút/Đề tài) 
Chủ tọa: PGS TS Hà Phan Hải An 
 PGS TS Bùi Anh Tuấn  
            BSCK 2 Nguyễn Minh Tuấn  
1. Thay huyết tƣơng trong điều trị 
ban xuất huyết giảm tiểu cầu 
huyết khối/hội chứng urê huyết 
tán huyết: nhân ba trƣờng hợp 
thành công 

Nguyễn Minh Tuấn 
2. Báo cáo hai trƣờng hợp hội 
chứng Guillain – Barré đƣợc điều 
trị bằng phƣơng pháp thay huyết 
tƣơng 

Nguyễn Minh Tuấn 
3. Một số đặc điểm về dịch tể học 
của nhiễm virus VGSV B, C ở 
bệnh nhân lọc máu định kỳ  

Nguyễn Bách 
4. Đặc điểm về lâm sàng và vi 
khuẩn học ở bệnh nhân có nhiễm 
khuẩn sau đặt catheter lọc máu 

Nguyễn Bách 
5. Đặc điểm lâm sàng và yếu tố 
nguy cơ nhiễm trùng liên quan 
catheter tĩnh mạch đùi chạy thận 
nhân tạo 

Phạm Nguyễn Phương Hà 
6. Đánh giá hiệu quả lọc máu khi 
tái sử dụng quả lọc ở bệnh nhân 
lọc máu định kỳ 

                           Nguyễn Đức Lộc 
Thảo luận 

PHIÊN 4:THẬN HỌC 1  
(10phút/Đề tài) 
Chủ tọa: PGS TS Đinh Kim Dung 
 PGS TS Vũ Đình Hùng 
 PGS TS Vũ Huy Trụ 
1. Nghiên cứu phát hiện CD89 nhƣ 
một marker mới trong dự đoán tiến 
triển suy thận ở Bệnh Thận IgA 

Vương Tuyết Mai 
2. Những điểm biến đổi của gen 
TGFB1 có liên quan với bệnh thận IgA 
nhƣng không có ảnh hƣởng trong cơ 
chế bệnh sinh của viêm cầu thận 
Lupus 

Vương Tuyết Mai 
3. Sinh thiết thận tại bệnh viện Nhi 
Đồng 1 

Huỳnh Thoại Loan 
4. Sinh thiết thận qua da bằng  súng 
tự động dƣới hƣớng dẫn của siêu âm 
cho một số bệnh thận đặc biệt 

Trần thị Bích Hương 
5. Nghiên cứu đặc điểm LS, CLS, tổn 
thƣơng mô bệnh học của thận ở bệnh 
nhân ĐTĐ týp 2 có hội chứng thận hƣ 

Nguyễn Thúy Quỳnh Mai 
6. Vai trò của chỉ số khối cơ thể và 
bảng phân loại SGA trong việc đánh 
giá dinh dƣỡng ở bệnh nhân bệnh 
thận mạn có hay không có Đái Tháo 
Đƣờng 

Trần Văn Vũ 
Thảo luận 

PHIÊN 5: PTNS Tiết Niệu 1 
Chủ toạ: PGS Hoàng Văn Tùng 

 PGS Trần Văn Hinh  

 TS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 

1. Nội soi thận qua da điều trị sỏi 
san hô: 10 năm kinh nghiệm của 
bệnh viện Việt Pháp Hà Nội 

Lê Sĩ Trung 
2. Bƣớc đầu ứng dụng lấy sỏi thận 
qua da tại bệnh viện đa khoa Kiên 
Giang 

Phạm Minh Huệ 
3. Kết quả điều trị sỏi thận bằng 
phƣơng pháp lấy sỏi qua da tại 
bệnh viện 175  

Nguyễn Việt Cường 
4. Lấy sỏi qua da với đƣờng vào 
thận từ đài dƣới trong điều trị sỏi 
thận phức tạp  

Võ Phước Khương 
5. Bƣớc đầu ứng dụng Laser 
Thulium với bƣớc sóng liên tục 2-
µm trong điều trị bƣớu lành TTL  

Vũ Lê Chuyên 
6. Đánh giá kết quả đặt catheter ổ 
bụng để thẩm phân phúc mạc 
trong điều trị bệnh nhân suy thận 
mạn giai đoạn cuối  

Trần Vinh 
Thảo luận 

PHIÊN 6: NAM HỌC 1 
(10phút/Đề tài) 
Chủ tọa: PGS Vũ Lê Chuyên 
 TS Đào Quang Oánh 
 TS Trần Vinh (Bạch Mai) 
1. Tổng quan điều trị Testosterone 
thay thế ở nam giới lớn tuổi  

Vũ Lê Chuyên 
2. Testosterone nội sinh và bƣớu 
tiền liệt tuyến    

Phạm Đình Lựu  
3. Bƣớc đầu khảo sát đặc điểm 
bênh nhân rối loạn cƣơng 

Mai Bá Tiến Dũng 
4. Khảo sát tình trang rối loạn 
cƣơng và kết quả điều trị pycalis 
qua 100 trƣờng hợp 

Đàm Văn Cương 
5. Kết quả áp dụng vi phẫu thuật 
cắt thận kinh thừng tinh trong đau 
tinh hoàn mạn tính 

Dương Quang Huy 
6. Nhận xét đặc điểm di chứng hệ 
tiết niệu- sinh dục qua nghiên cứu 
12 trƣờng hợp. 

Đàm Văn Cương 
Thảo luận 
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15:00-15:10 Giải lao và tham quan các quầy dược phẩm Giải lao và tham quan các quầy dược phẩm Giải lao và tham quan các quầy dược phẩm Giải lao và tham quan các quầy dược phẩm 

15:10-
16:30 

PHIÊN 7: THẬN HỌC  
Workshop 

Chủ tọa: PGS Trần Thị Bích Hương  
 TS Thái Minh Sâm 
 ThS Phạm Mỹ Hạnh 
1. Ứng dụng siêu âm trong đánh 
giá tình trạng tĩnh mạch và động 
mạch trƣớc phẩu thuật tạo dò 
động tĩnh mạch chạy thận nhân 
tạo 
“Ultrasound assessment of arm 
veins and arteries before fistula 
surgery” 

Virginia Makeham 

 
2. Ứng dụng siêu âm duplex để 
chẩn đoán bất thƣờng của AV 
Fistule 
“Using the duplex scanner to 
identify AV fistula problems” 

Virginia Makeham 
 

Thảo luận 

PHIÊN 8:THẬN HỌC 2 (tiếp theo) 

(10phút/Đề tài) 

Chủ tọa: PGS TS Đinh Kim Dung 
 PGS TS Vũ Đình Hùng 
 PGS TS Vũ Huy Trụ 
1. Nghiên cứu chức năng thất trái ở 

bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối do 

Đái Tháo Đƣờng 

Nguyễn Minh Tuấn 

2. Giá trị của xét nghiệm soi tƣơi 

nƣớc tiểu trong chẩn đoán tổn 

thƣơng thận cấp ở ngƣời lớn tuổi 

 Nguyễn Ngọc Lan Anh 

3. Đặc điểm và tiên lƣợng tử vong suy 

thận cấp tại khoa HSCC bệnh viện 

tỉnh Ninh ThuẬn 

Trần Thái Tuấn 

4. Tiểu dầm đơn thuần nguyên phát ở 

trẻ em điều trị ngoại trú tại bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

Lê Khánh Diệu 

Thảo luận 

PHIÊN 9: TẠO HÌNH  
(10phút/Đề tài) 
Chủ tọa: TS Đào Quang Oánh 
 BS CK2 Vũ Văn Ty 
 PGS Trần Lê Linh Phương 
1. Kết quả tạo hình BQ mới bằng 
hồi tràng  qua 16 trƣờng hợp tại 
bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng  

Đỗ Minh Tùng, Phạm Văn Yến 
2.  Đánh giá kết quả bƣớc đầu phẫu 
thuật tạo hình niệu đạo sau tại BV 
ND Gia Đinh từ 01/2010 – 01/2012   

Trần Trọng Lễ 
3.  Điều trị bỏng cơ quan sinh dục 
ngoài và vùng đáy chậu 

Nguyễn Trọng Luyện 
4. Nhân 8 TH tạo hình niệu đạo nữ 
bằng vạt niêm mạc âm đạo tại BV 
Bình Dân  

Vũ Văn Ty 
5. Bƣớc đầu ứng dụng các kĩ thuật 
tạo hình điều trị thƣơng tổn mắc 
phải cơ quan sinh dục ngoài nam 
giới 

Trần Thị Thanh Huyền 
6. Nhân 1 TH mở rộng BQ bằng hồi 
tràng trên bệnh nhân dò bàng 
quang – âm đạo 50 năm 

Vũ Văn Ty 
7. Nhân 1 trƣờng hợp mất toàn bộ 
da bìu – dƣơng vật 

Mai Bá Tiến Dũng 
Thảo luận 

PHIÊN 10: NAM HỌC 2 
(10phút/Đề tài) 
Chủ tọa: TS Vũ Hồng Thịnh  
 PGS Đàm Văn Cương  
 PGS Nguyễn Công Bình 
1. Điều trị vô sinh nam: nội khoa 
hay ngoại khoa  

Mai Bá Tiến Dũng 
2. Trích tinh trùng ở bệnh nhân vô 
tinh trong chẩn đoán và hỗ trợ điều 
trị vô sinh tại bệnh viện trung ƣơng 
Huế 

 Lê Đình Khánh  
3. Kết quả vi phẫu thuật nối ống 
dẫn tinh sau triệt sản 

Đặng Quang Tuấn  
4. Kinh nghiệm phẫu thuật cột tĩnh 
mạch tinh giãn vi phẫu ngã dƣới 
bẹn qua 40 trƣờng hợp 

Lê Quang Hưng, Nguyễn Công Bình 
5. Phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh 
điều trị vô sinh nam 

Lê Vương Văn Vệ 
Thảo luận 

16:30- 19:00, ngày 27/7/2011   Hội thảo Roche (Roche Symposium) Cellcept trong Thận học - Ghép thận Phòng họp B, KS Công Đoàn 

19:00-21:00, ngày 27/7/2011     Liên hoan chính thức  của hội nghị (Gala diner) Phòng họp A , KS Công Đoàn 

                                                (Kết hợp trong liên hoan: Họp BCH VUNA- BCH Hội tp HCM tại phòng họp B) 
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NGÀY THỨ BẢY 28/7/2012 

NGÀY GIỜ HỘI TRƢỜNG A 

Sáng 

28/7 

 
PHIÊN 11:  
1. Panel discussion: Ung thƣ tuyến tiền liệt – Áp dụng Guidelines qua những ca lâm sàng     

Chủ tọa: PGS Vũ Lê Chuyên, PGS Trần Ngọc Sinh, TS Đào Quang Oánh, BS CK2 Vũ Văn Ty, PGS Nguyễn Tuấn Vinh  
Moderator:  TS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 
Giải lao 

2. Ra mắt phác đồ điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt (BPH)  PGS Vũ Lê Chuyên 

08:00- 
09:45 

09:45-10:00 

10:00-11:30 
 

 HỘI TRƢỜNG B HỘI TRƢỜNG C HỘI TRƢỜNG D HỘI TRƢỜNG E 

08:00-
09:45 

PHIÊN 12: UNG THƢ NIỆU 
(10phút/Đề tài) 

Chủ tọa: PGS Huỳnh Quyết Thắng  

 PGS Hoàng Văn Tùng  
 TS Vũ Hồng Thịnh 
1. Đánh giá KQ sớm điều trị u BQ 
nông bằng CĐNS kết hợp 
Doxorubicin liều duy nhất sau mổ   

Lê Đình Khánh 
2. Điều trị K sâu BQ bằng PT cắt 
BQ để lại một phần TLT và tạo 
hình BQ từ đoạn hồi tràng: kết 
quả sớm về mặt ung thƣ và chức 
năng BQ trên 55 TH 

Hoàng Văn Tùng 
3. Nạo hạch chậu rộng trong cắt 
bàng quang tận gốc – những kinh 
nghiệm ban đầu   

Nguyễn Văn Ân, Phạm Hữu Đoàn 
4. Carcinoma TB thận loại tế bào 
sáng di căn mô mềm vùng vai: 
tƣờng thuật TH hiếm gặp  

Nguyễn Tuấn Vinh, La Chí Hải 
5. Nhân 8 TH cắt toàn bộ TLT tận 
gốc tại bệnh viện Việt Đức  

Vũ Nguyễn Khải Ca  
6. Nhận xét đặc điểm LS và điều 
trị K TLT tại khoa tiết niệu BV Việt 
Đức từ  01/2010 đến 01/2011 

Vũ Nguyễn Khải Ca  
Thảo luận 

PHIÊN 13: THẬN HỌC 2 
(10phút/Đề tài) 
Chủ tọa: PGS TS Võ Tam  

 BSCK 2 Châu Thị Kim Liên 
 BSCK 2 Tạ Phương Dung 
1. Vai trò của chức năng thận tồn lƣu 
trên bệnh nhân thẩm phân phúc mạc 
liên tục ngoại trú 

Nguyễn Thị Thanh Thùy 
2. Đánh giá  vai trò của cắt mạc nối 
trong phẫu thuật đặt catheter thẩm 
phân phúc mạc tại bệnh viện nhân 
dân 115 

                Trương Hoàng Minh 
3. Sử dụng bảng câu hỏi SF-36 trong 
đánh giá chất lƣợng cuộc sống  của 
bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 
cuối trƣớc và sau chạy thận nhân 
tạo 

Lâm Nguyễn Nhã Trúc 
Đặt câu hỏi và thảo luận 

PHIÊN 14:PTNS TIẾT NIỆU 2 
(10phút/Đề tài) 

Chủ tọa: TS Vũ Nguễn Khải Ca 
 PGS Trần Lê Linh Phương 
 TS Nguyễn Thành Đức 
1. Nội soi tán sỏi trong thận đối với 
sỏi đài thận dƣới: kết quả bƣớc đầu 
tại bệnh viện Bình Dân   

Phan Trường Bảo 
2. Ứng dụng NS mềm điều trị sỏi đài 
thận qua nội soi NQ ngƣợc dòng: 
những kinh nghiệm ban đầu   

Phạm Ngọc Hùng 
3. Đánh giá kết quả điều trị hẹp 
đƣờng niệu trên bằng Laser qua nội 
soi niệu quản ngƣợc dòng   

Trương Văn Cẩn 
4. Đánh giá kết quả tán sỏi niệu 
quản nội soi bằng Laser tại bệnh 
viện E   

Nguyễn Minh Tuấn 
5. Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi 
niệu quản nội soi ngƣợc dòng bằng 
máy tán Laser   

Nguyễn Mạnh Thắng, Bùi Văn Chiến 
6. Đánh giá kết quả nội soi tán sỏi 
niệu quản bằng Laser HO:YAG trên 
107 bệnh nhân sỏi niệu quản         

Đỗ Ngọc Thể 
Thảo luận 

PHIÊN 15: TỔNG HỢP 1 
(10phút/Đề tài) 
Chủ tọa: PGS Đàm Văn Cương 
 TS Ngô Xuân Thái 
 BS CK2 Dư Thị Ngọc Thu 
1. Đánh giá kết quả điều trị phẫu 
thuật u phì đại lành tính tiền liệt 
tuyến tại bệnh viện trung ƣơng Huế 

Cao Xuân Thành 
2. So sánh kết quả sinh thiết tuyến 
tiền liệt 6 mẫu và 12 mẫu qua ngã 
trực tràng dƣới hƣớng dẫn siêu âm 

                     Vũ Văn Ty, Trà Anh Duy 
3. Khảo sát tỉ lệ F/T PSA khi PSA 
<10ng/ml qua sinh thiết tuyến tiền 
liệt tại Medic 

 Nguyễn Minh Thiền, Nguyễn Tuấn 
Vinh 

4. Báo cáo một TH viêm thận bể 
thận sinh khí trên bệnh nhân ĐTĐ  

Ngô Xuân Thái  
5.Kết quả điều trị chấn thƣơng thận 
kín tại bệnh viện đa khoa trung 
ƣơng Cần Thơ 

Lê Hồng Thịnh, Đàm Văn Cương 
6. Báo cáo một trƣờng hợp tràn 
dịch ổ bụng sau cắt đốt nội soi 
bƣớu lành tuyến tiền liệt 
Lương Minh Tùng,Trần Thượng Phong 
Thảo luận 
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09:45-10:00 Giải lao và tham quan các quầy dược phẩm Giải lao và tham quan các quầy dược phẩm Giải lao và tham quan các quầy dược phẩm Giải lao và tham quan các quầy dược phẩm 

10:00-
11:30 

PHIÊN 16: ENGLISH +     

         TRANH LUẬN 
Chủ tọa:  PGS Phạm Văn Bùi 
 BS CK2 Vũ Văn Ty 
              ThS Nguyễn Ngọc Tiến 
1. Changing open surgery to 
laparoscopy in urology in 
Vietnam 
                Nguyen Phuc Cam Hoang 
2. Initial evaluation the role of 
early re-transurethral resection of 
superficial bladder tumor – a 
randomized trial control at binh 
dan hospital 

Tran Ngoc Khac Linh 
3. How to Use an Article About 
Urological Therapy 

 Tran Ngoc Khac Linh 
4. Preoperative urologic 
evaluation of kidney transplanted 
recipient.  

Tran Ngoc Sinh 
 Discussions 

 

5.TRANH LUẬN 
Partial Nephrectomy for small 

RCC: Open vs Lap. 
Nguyễn Tuấn Vinh  vs  

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 
Thảo luận 

PHIÊN 17: THẬN HỌC 
(10phút/Đề tài) 

Đối chiếu LS – Giải Phẫu Bệnh 
Chủ tọa: PGS Trần Thị Bích Hương 

                TS Huỳnh Thoại Loan 
          BS CK2 Nguyễn Thị Thu Lành 
1. Hội chứng thận hƣ ở ngƣời 

trƣởng thành kháng Steroid  

Nguyễn Văn Hùng,  

Nguyễn Ngọc Lan Anh,  

Trần Thị Bích Hương 

2. Suy thận cấp sau vận động nặng 

Kha Ngọc Kim Châu,  

Trần Thị Bích Hương 

3. Suy hô hấp cấp ở bệnh nhân hội 

chứng thận hƣ  

Nguyễn Thị cẩm Tuyết,  

Bùi Thị Ngọc Yến,  

Trần Thị Bích Hương 

4. Viêm cầu thận tiến triển nhanh  ở 

bệnh nhi  

Huỳnh Thoại Loan 

 

Thảo luận 

PHIÊN 18: SỎI NIỆU 
(10phút/Đề tài) 
Chủ tọa: TS Vũ Hồng Thịnh  

 PGS Trần Văn Hinh    
 PGS Đàm Văn Cương 

1. Chẩn đoán và điều trị sỏi hệ niệu 

ở trẻ em tại bv Nhi Đồng 2    
Phạm Ngọc Thạch 

2. Đánh giá kết quả điều trị sỏi thận 
bằng phƣơng pháp cắt thận bán 
phần cực dƣới tại bv Việt Đức 

                          Chu Văn Lâm 
3. Đánh giá kết quả điều trị sỏi tiết 
niệu bằng  tán sỏi ngoài cơ thể tại 
BV ĐKKV Bắc Quảng Bình            

Lê ngọc Bích 
4. Kết quả điều trị sỏi niệu quản 1/3 
trên bằng phƣơng pháp tán sỏi 
ngoài cơ thể tại BV TWQĐ 108          

Lê Đình Nguyên 
5. Đánh giá kết quả nội soi tán sỏi 
niệu quản bằng Laser HO:YAG trên 
107 bệnh nhân sỏi niệu quản         

Đỗ Ngọc Thể 
6. PTNS sau phúc mạc lấy sỏi niệu 
quản  đoạn 1/3 trên tại bv Việt Tiệp 
Hải Phòng   
               Đỗ Minh Tùng, Bùi Văn Chiến 
Thảo luận 

PHIÊN 19: NIỆU NỮ  
(10phút/Đề tài) 
Chủ tọa: TS Vũ Nguyễn Khải Ca  

 TS Nguyễn Trung Vinh 
 TS Nguyễn Văn Ân 
1. Dải treo niệu đạo giữa – cuộc 
cách mạng trong điều trị tiểu không 
kiểm soát gắng sức ở phụ nữ 

Nguyễn Văn Ân 
2. Kết quả điều trị tiểu không kiểm 
soát khi gắng sức ở phụ nữ bằng 
giá đỡ dƣới niệu đạo TOT tại bệnh 
viện FV Tp Hồ Chí Minh 

                     Nguyễn Ngọc Tiến 
3. Kết quả lâm sàng và niệu động 
học của phẫu thuật đặt đai niệu đạo 
qua lỗ bịt điều trị đái rỉ khi gắng sức 
ở phụ nữ tại bệnh viện Việt Đức 

Nguyễn Hoài Bắc 
4. Kết quả trung hạn của điều trị tiểu 
không kiểm soát gắng sức ở phụ nữ 
bằng phẫu thuật TOT  

Nguyễn Văn Ân, Võ Trọng Thanh 
Phong 

5. Nhân 5 trƣờng hợp cắt polyp lỗ 
tiểu nữ bằng Snare tại bệnh viện 
Bình Dân 

Nguyễn Ngọc Cẩm 
6.Kết quả đo các chỉ số niệu động 
bình thƣờng trên phụ nữ  

Phạm Diễm Thuý, Trần Ngọc Sinh 
Thảo luận 

 

NGÀY GIỜ HỘI TRƯỜNG A 

Chiều 

28/7 

13:30-
15:00 

 

PHIÊN 20: TỔNG HỢP 2  
Chủ tọa: PGS Trần Ngọc Sinh, TS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 
1. Nối ống dẫn tinh   Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 
2. Nhiễm trùng niệu liên quan đặt thông niệu đạo bàng quang lƣu: Y học chứng cứ  
liên hệ thái độ - hành vi của bác sĩ và điều dƣỡng trong phòng ngừa.                              Trần Ngọc Sinh 
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 HỘI TRƯỜNG C HỘI TRƯỜNG D HỘI TRƯỜNG E 

13:30-
15:00 

 

 

PHIÊN 21: ENGLISH SESSION  

Chairmen: Assoc Prof Tran Ngoc Sinh 
     Dr Vu Van Ty 

1. Alpha-blockers in medical  treatment of 
ureteral stone. 

 Nguyen Vinh Bình 
2. Urethral canalization by endoscopic 
transurethral resection for acute urinary 
retention in advanced prostate cancer patients 
(canalized-TURP)  

Nguyen Duy Dien 
3. Curved penis caused by unilateral ligation of 
the internal iliac  artery in kidney 
transplantation: is it real? 

Le Trong Khoi, Tran Ngoc Sinh 
4. A New Surgical Procedure in Kidney 
Transplantation with a Short Vein of Renal Graft  

Tran Ngoc Sinh, Du Thi Ngoc Thu 
5. Retroperitoneal laparoscopic living donor 
nephrectomy: a simple technique of Cho Ray 
hospital  

Chau Quy Thuan, Cao Quoc Hung 
6. Modified Lich-Grégoir Technique in Renal 
Transplantation by Assisted Peroperative 
Transvesical Cystoscopy.   

Hoang Khac Chuan 
Discussions 

 

PHIÊN 22: TỔNG HỢP 3 

Chủ toạ: TS Đào Quang Oánh  
 PGS Nguyễn Công Bình 
               TS Nguyễn Xuân Vinh 
1. Kết quả điều trị u phì đại lành tính TTL bằng 
phẫu thuật nội soi qua niệu đạo tại BV Việt Tiệp 
Hải Phòng 

Phạm Thanh Hải, Nguyễn Công Bình 
2. Kết quả tán sỏi nội soi sỏi niệu quản đoạn 
dƣới tại bệnh viện đa khoa An Giang 

                          Trần Văn Quốc 
3. Nhân 1 TH túi thừa bang quang to do hẹp 
niệu đạo nữ.  

Trần Xuân Toàn, Nguyễn Việt Hùng 
4. Kết quả sớm bƣớc đầu điều trị sỏi niệu 
quản bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại 
bệnh viện trƣờng Đại học Y Dƣợc Thái 
Nguyên                

Nguyễn Vũ Phương 
5. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi mở niệu 
quản lấy sỏi qua ngả sau phúc mạc tại bệnh 
viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trong vòng 7 năm 
(2005-2012)                      

Nguyễn Xuân Dũng 
6. Thoát vị bàng quang vào ống bẹn  (nhân 
một trƣờng hợp). 

                              Dương Văn Trung 
Thảo luận 

 

PHIÊN 23: TỔNG HỢP 4 
Chủ toạ: PGS Nguyễn Tuấn Vinh 
 TS Thái Minh Sâm 
                BS CK2 Tạ Phương Dung 
1.Ung thƣ sau ghép thận: nhân một số trƣờng 
hợp đƣợc theo dõi tại bệnh viện Chợ Rẫy 

Dư Thị Ngọc Thu 
2. Biến chứng ngoại khoa sau ghép thận, kết quả 
42 TH ghép thận từ ngƣời cho sống tại BV ND 
115 .  

Trương Hoàng Minh  
3.  KQ theo dõi và điều trị sau ghép thận trên BN 
có nhiễm virus viêm gan C tại BV Chợ Rẫy 

Trần Xuân Trường 
4. Kỹ thuật chuyển vị mạch máu cho thận ghép 
có tĩnh mạch ngắn 

Dư Thị Ngọc Thu 
5. Nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép từ 
ngƣời cho sống tại bệnh viện Chợ Rẫy 

Châu Quý Thuận 
6. Khảo sát vi sinh vết mổ vùng bẹn sau 24 giờ 
tại bệnh viện công lập Tp Hồ Chí Minh 

Lê Thị Anh Đào  
7. Khảo sát hình thái thận ứ nƣớc trên siêu âm 
sau khi giải phóng bế tắc do sỏi niệu quản trong 
thời gian có lƣu thông JJ  

Trương Minh Khoa 
Thảo luận 

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ:                                     HỘI TRƢỜNG A                        Chiều thứ bảy  28/7/2012 

15:00-16:00     Thông tin mang về (Take home message), Các chủ toạ báo cáo thông tin mang về (5 phút mỗi vị) 
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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DÀNH CHO ĐIỀU DƢỠNG TIẾT NIỆU, THẬN HỌC HOẶC NỘI TỔNG QUÁT 

Xin đăng ký trước hoặc đăng ký tại chỗ với PGS TS NGUYỄN TUẤN VINH 

E mail: bs_nguyentuanvinh@yahoo.com 

NGÀY GIỜ 
HỘI TRƢỜNG 1 

LỚP ĐIỀU DƢỠNG TIẾT NIỆU (BV Hoàn Mỹ) 

HỘI TRƢỜNG 2 

LỚP ĐIỀU DƢỠNG THẬN HỌC (BV Hoàn Mỹ) 

Thứ 7 
28/7/ 
2012 

SÁNG 
08:00- 11:30 

1. Quy trình đúng của thông niệu đạo -bàng quang lƣu    
ĐD Võ Hữu Thuần- PGS TS Trần Ngọc Sinh  

2. Phòng ngừa nhiễm trùng niệu trong thông niệu đạo -bàng quang lƣu      
ĐD Vương Minh Nguyệt- PGS TS Trần Ngọc Sinh  

3. Thông niệu đạo -bàng quang ngắt quảng      
ĐD Nguyễn Bích Đào- PGS TS Trần Ngọc Sinh  

 

1. Phát hiện sớm bệnh thận và các biện pháp bảo vệ thận 

PGS TS BS Trần thị Bích Hương 

2. Giá trị của xét nghiệm nƣớc tiểu trong tầm soát bệnh thận 

BS Lê Nguyễn Xuân Điền, PGS TS BS Trần thị Bích Hương 

3. Suy thận và xét nghiệm đánh giá chức năng thận 

BS Bùi thị Ngọc Yến, PGS TS BS Trần thị Bích Hương 

Nghỉ giải lao 

4. Chƣơng trình cập nhật về thẩm phân phúc mạc 

BSCK2 Châu thị Kim Liên 

CHIỀU 

13:30-16:00 

4. Săn sóc thông mở bang quang ra da.  
ĐD Võ Hữu Thuần- PGS TS Trần Ngọc Sinh  

5. Săn sóc thông mở bang quang ra da 

ĐD Võ Hữu Thuần- PGS TS Trần Ngọc Sinh  

6. Điều dƣỡng dụng cụ trong ê kíp phẫu thuật NSOB         
 TS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 

5.  Cách chăm sóc catheter chạy TNT 
ThS BS Phạm Mỹ Hạnh 

6. Cách chích dò động tĩnh mạch để chạy TNT 

ThS BS Phạm Mỹ Hạnh 

7. Theo dõi dò động tĩnh mạch để chạy TNT: “AV Surveillance” 
Catherine Stevens 

Royal Prince Alfred Hospital , Sydney 

8. Vai trò của cộng tác viên điều dƣỡng trong theo dõi đƣờng chạy 
TNT: “The role of the Vascular access nurse co-ordinator” 

Catherine Stevens 
Royal Prince Alfred Hospital , Sydney 

Chỗ trông còn chờ đăng ký, vui lòng đăng ký, và xem cập nhật trên trang web của Hội : www.tietnieuthanhoc.com, www.nephro-urology-hcm.com, www.nephro-

urology-hcmc.com 

 

 

mailto:bs_nguyentuanvinh@yahoo.com
http://www.nephro-urology-hcmc.com/
http://www.nephro-urology-hcmc.com/

